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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA: LUẬT 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (ĐỀ 2) 

Học kỳ 231, năm học 2023 - 2024 

 

Mã học phần: 71LAWS40283 

Tên học phần: LUẬT HÌNH SỰ - PHẦN CÁC TỘI PHẠM 

Mã nhóm lớp học phần: 231_71LAWS40283_01 

Thời gian làm bài (phút/ngày): 100 phút 

Hình thức thi: Tự luận 

SV được tham khảo tài liệu:   Có                                         Không     

(Sinh viên chỉ được phép sử dụng tài liệu giấy, không được sử dụng file mềm, sử dụng 

internet hoặc bất kỳ hình thức sử dụng tài liệu điện tử nào khác) 

Cách thức nộp bài (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ 

thống thi 

 

Câu 1. Nhận định sau đúng hay sai? Giải thích tại sao, nêu cơ sở pháp lý. (1 điểm) 

Tội cướp tài sản (Điều 168 BLHS) và tội cưỡng đoạt tài sản (Điều 170 BLHS) chỉ giống 

nhau về khách thể của tội phạm. 

Nhận định sai (0,25 đ) 

Giải thích: Vì ngoài khách thể còn giống lỗi, mục đích phạm tội. 

CSPL: Điều 168, 170 BLHS (0,25đ) 

Câu 2. Nhận định sau đúng hay sai? Giải thích tại sao, nêu cơ sở pháp lý. (1 điểm) 

Giết phụ nữ mà biết là đang mang thai là nội dung của tình tiết định khung tăng nặng 

“giết 02 người trở lên” theo quy định tại khoản 1 Điều 123 BLHS 

Nhận định sai (0,25 đ) 

Giải thích: Giết phụ nữ mà biết là đang mang thai thì được xem là trường hợp giết 1 người 

nhưng biết người đó mang thai. Tình tiết giết mà biết mang thai là tình tiết định khung tăng 

nặng riêng (0,5 đ) 

CSPL: điểm c, K.1, Điều 123 BLHS (0,25 đ) 

Câu 3. Nhận định sau đúng hay sai? Giải thích tại sao, nêu cơ sở pháp lý. (1 điểm) 

Giám đốc Công ty cổ phần có thể là chủ thể của tội nhận hối lộ 

Nhận định đúng (0,25 đ) 

Giải thích: Vì BLHS năm 2015 đã mở rộng chủ thể của tội phạm sang lĩnh vực tư, thể hiện 

ở định nghĩa người có chức vụ (0,5 đ) 

CSPL: K2, Điều 352 BLHS (0,25 đ) 

Câu 4. Nhận định sau đúng hay sai? Giải thích tại sao, nêu cơ sở pháp lý. (1 điểm) 

Hàng giả về nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam có thể là đối tượng tác động của tội 

sản xuất, buôn bán hàng giả (Điều 192 BLHS)  

Nhận định sai (0,25 đ) 

Giải thích: Vì hàng giả về nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam là đối tượng tác động 

của tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (0,5 đ) 

CSPL: Điều 226 BLHS (0,25 đ) 
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Câu 5. Bài tập tình huống (3,0 điểm) 

Câu hỏi 1. (2,0 điểm)  

T phạm tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ (CSPL: điểm a, d, K.1 Điều 260 

BLHS) (0,5 đ) 

Phân tích: 

Khách thể: ATGTĐB, SK, TS (0,5đ) 

MKQ: (0,5 đ) 

+ Hành vi: vi phạm quy định về điều khiển phương tiện GTVTĐB (ngủ gật) 

            + Hậu quả: Thiệt hại sức khoẻ (bà S bị thương tật 67%), thiệt hại tài sản (150 triệu) 

MCQ: (0,25 đ) 

+ Lỗi  

Chủ thể: Tuổi + NLTNHS (0,25 đ) 

Câu hỏi 2: (1,0 điểm) 

- Phương tiện phạm tội: xe tải (0,25) 

- Trong tội ở điều 260, phương tiện phạm tội không có ý nghĩa định tội (0,5 đ)  

- Vì Điều 260 không quy định phương tiện phạm tội là dấu hiệu định tội (0,25đ) 

Câu 6. Bài tập tình huống (3,0 điểm) 

Câu hỏi 1: (2,0 điểm) 

Linh, Nam và Thắng phạm tội cướp tài sản (CSPL: K.2, Điều 168 BLHS) (0,5 đ) 

Phân tích: 

Khách thể: (0,5đ) 

+QHXH bị xâm hại: QHSH/TM 

+ ĐTTĐ: Tài sản/cơ thể người (hai thanh niên)  

MKQ: (0,5 đ) 

+ Hành vi: dùng vũ lực (đâm xe vào xe Attila nhằm chiếm đoạt tài sản 

            + Hậu quả: Thiệt hại tài sản (xe Attila) 

MCQ: (0,25 đ) 

+ Lỗi 

+ Mục đích  

Chủ thể: Tuổi + NLTNHS (0,25 đ) 

Câu hỏi 2: (1,0 điểm) 

Tội phạm mà Linh, Nam và Thắng thực hiện dừng lại ở giai đoạn: tội phạm hoàn thành (0,5 

điểm) 

Giải thích:  

+ Tội cướp có cấu thành hình thức (0,25 đ)  

+ Linh, Nam và Thắng đã thực hiện hết hành vi dùng vũ lực để cướp tài sản (0,25đ) 

 

Ngày biên soạn:02/11/2023    

Giảng viên biên soạn đề thi: TS. Nguyễn Tất Thành  

      

Ngày kiểm duyệt: 02/11/2023     
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Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn kiểm duyệt đề thi: Phó Trường BM Luật Hình sự, TS. 

Nguyễn Tất Thành 

 

Sau khi kiểm duyệt đề thi, Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn gửi về Trung tâm Khảo thí qua 

email: khaothivanlang@gmail.com bao gồm file word và file pdf (được đặt password trên 

1 file nén/lần gửi) và nhắn tin password + họ tên GV gửi qua Số điện thoại Thầy Phan Nhất 

Linh (0918.01.03.09). 
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